
TUẦN 15 (13/12 -> 18/12/2021) 

TIẾT 60, 61 – BÀI 22:  PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG (tt) 

A/. GHI NHỚ: 

3/. Các giới sinh vật: 

    - Theo Whittaker, 1969, thế giới sống được chia thành 5 giới: Khởi sinh, 

Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật. 

 Cấu tạo tế 

bào 

Mức độ tổ 

chức cơ thể 

Kiểu dinh 

dưỡng 

Ví dụ 

Giới Khởi 

sinh 

Tế bào nhân 

sơ 

 Tự dưỡng/dị 

dưỡng 

Vi khuẩn 

E.coli 

Giới Nguyên 

sinh 

Tế bào nhân 

thực 

Cơ thể đơn 

bào (phần 

lớn) 

Tự dưỡng/dị 

dưỡng 

Trùng roi, 

tảo lục 

Giới Nấm Tế bào nhân 

thực 

Cơ thể đơn 

bào/đa bào 

Dị dưỡng Nấm mốc, 

nấm men 

Giới Thực vật Tế bào nhân 

thực 

Cơ thể đa bào Tự dưỡng Dương xỉ, 

cây cọ 

Giới Động vật Tế bào nhân 

thực 

Cơ thể đa bào Dị dưỡng Giun đất, 

con gà 

4/. Khóa lưỡng phân: 

    - Khóa lưỡng phân là cách phân loại sinh vật dựa trên một đôi đặc điểm đối 

lập để phân chia chúng thành hai nhóm. 

    - Cách xây dựng khóa lưỡng phân: Xác định đặc điểm đặc trưng đối lập 

của mỗi sinh vật, dựa vào đó phân chia chúng thành hai nhóm cho đến khi mỗi 

nhóm chỉ còn lại một sinh vật. 

B/. BÀI TẬP: 

   - Chuẩn bị câu 3/106. 


